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1 Quàng Thị Lợi 8/1/2007 Thái x

Bản Pa Kín, 

xã Núa Ngam, tỉnh 

Điện Biên

2025 T T
Điểm thi 

TNTHPT

Giáo dục 

Tiểu học
C00 9 9.25 9.25 27.5 0.92 28.42

Khuyến khích học 

sinh giỏi cấp tỉnh 

lớp 12 Địa lý

2 Vì Thị Thắm 3/7/2007 Thái x

Bản Na Tông 1, xã 

Núa Ngam, Điện 

Biên

2025 T T Học bạ
Giáo dục 

Tiểu học
A04 8.2 8.7 9.2 26.1 1.43 27.53

Tên ngành 
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Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm xét 

tuyển

1 Giàng Tuấn Anh 15/3/2007 Si La

Bản Nậm Sin, 

xã Mường Nhé, 

Điện Biên

2025 T T Học bạ
Sư phạm Tin 

học
X02 8.6 8.2 9.3 26.1 1.43 27.53

Giải Ba HSG cấp 

tỉnh lớp 12 môn 

Tin học

2 Mùa A Dương 6/8/2007 Mông

Bả Cà Là Pá, 

Xã Sín Thầu, Điện 

Biên

2025 T T Học bạ
Sư phạm Tin 

học
X06 8.6 8.6 8.8 26 1.47 27.47

Giải KK HSG cấp 

tỉnh lớp 10 môn 

Địa lý

3 Sùng Thị Hằng Nga 18/10/2007 Mông x

Bản Nà Nếnh A, xã 

Phình Giàng, Điện 

Biên

2025 T T Học bạ
Sư phạm Tin 

học
B00 9 8 8.4 25.4 1.69 27.09

4 Sùng A Đua 11/6/2006 Mông

Bản Nậm Là, 

xã Mường Nhé, 

Điện Biên

2024 K T
Điểm thi 

TNTHPT

Sư phạm Tin 

học
A00 6.6 7.25 5.5 19.35 2.75 22.1

DANH SÁCH 

Học sinh đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển tại trường Đại học Tây Bắc năm 2025 

(khóa học 2025-2029)
(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày      /10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1. Ngành Giáo dục tiểu học (02 học sinh) 

TT Họ tên Ngày sinh
Dân 

tộc
Nữ Nơi thường trú

Năm 

tốt 

nghiệp 

THPT

Học 

lực

Hạnh 

kiểm

Phương 

thức xét 

tuyển

Đăng ký xét tuyển

Đạt giải kỳ thi 

chọn HSG cấp 

tỉnh

2. Ngành Sư phạm Tin học (04 học sinh) 

Đạt giải kỳ thi 

chọn HSG cấp 

tỉnh

Danh sách có 06 học sinh

Nơi thường trú

Năm 

tốt 

nghiệp 

THPT

Học 

lực

Hạnh 

kiểm

Phương 

thức xét 

tuyển

Đăng ký xét tuyển

TT Họ tên Ngày sinh
Dân 

tộc
Nữ
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